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Hoác thay có chirc, hoác bón dao giüp lé 
cũng được. Thay có chức nén mặc áo dòng, 
còn bón-dao thì mặc áo thường, nhưng phải 
sach sé xing đáng, hay là mặc sáo dòng và áo 


Chỉ được giúp lễ đôi trong những ngày lễ 
cả lễ trọng, các ngày thường một người giúp 
mà thôi. 

Đọc bài Tên đứng quay mặt về sách, 
ngoài ra thì qui: thưa kinh đầu lé, qui dưới 
phân mãi ; các lúc khác, nếu bàn thờ nhiều 
bậc, thì quì bậc rốt, bằng có một, cứ quì 
dưới phản. Tay hoặc chắp hoặc khoanh lại. 
Dau không giữ Minh-Thanh trong nha. tạm, 
tuy vậy khi ra lúc về cùng các lần qua bàn 
thờ, m bai qui dưới phản. 


Người Pur. kinh dưới i nhậu" và bát đầu d doc ope 
Evan. Nói chung được : hết moi lần th v cả Ê, 
làm đấu gi trên minh mà đọc lón tiếng. Dang 
hay nhân đồ gì phải bái và hôn đồ ay tru C 
sau, nhung khóng hón tay. X E | 

Trong giờ làm lễ, phải trông coi đèn n nết Sn 
lắc chuông và thưa các kinh cho rô ràng. 
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TRUÖC KHI LÀM LÉ 


Neu dó lé chwa don san, thi don lay. 
Đoạn đi đốt nến, lấy lọ rượu nước, dem đặt 
trên bàn quen đề... Giúp thày cả mặc áo, thắt 
giây, sửa sang áo Alba cho bằng bặn. Xong 
việc, mang sách đề trước ngực, mép quay sang 
bên tả : hai tay đỡ cuối sách, đầu trên dựa 
vào ngực. Bái thánh giá, bái thày cả mà đi ra 
bàn thờ, đi cho nghiêm trang, mặt hơi ngó 
xuống. Qua bình nước phép, lấy đầu ngón tay 
chấm dâng cho thày cả làm dấu thánh giá 
trước, rồi mình làm dấu sau. 


ĐẾN BÀN THỜ 


Đứng sang bên hữu thày cả, tay mặt chịu 
và hôn mü, không hôn tay. 

Bái quì dưới phản, lên theo thày cả đề 
sách trên yên, mép quay vào bàn thờ. Xuống 
bên Epistola cất mũ một nơi biệt bàn rượu 
nước. Đi lấy chuông, ấy là chưa đề sẵn, đoan 
sang qui ben Evan. Nhó phái qui dưới phản. 


ee 
BAT ĐẦU LÀM LỄ: ” 

Thày cả bước xuống phản bàn thờ, lắc 
một hồi chuông yin van, đoạn làm dấu mà 
thưa kinh. > | | 

Thay cá : 44 In nomine Patris et Filii et 
Spiritus Sancti. Introibo ad altare Dei. 


Ngưởi giúp lé: Ad Deum qui leeti- 
fieat juventútem meam. 
V. Judica me Deus et discerne... erue me. 
R. Quia tu es Deus fortitúdo 
mea quare me repulísti et quare 
/ tristis inne dbf dum affligit me ini- 
míeus. 


V. Emite lucem tuam et veritatem... et 
in tabernacula tua. 


R. Et introibo ad altáre Dei ad | 
Deum qui lcetifieat juventútem 
meam. 

V. Confitebor tibi in cithara, Deus... et 
quare conturbas me. 

R. Spéra in Deo quoniam idi 
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hue confítebor illi salutáre vultus 
mei et Deus meus. 

V. * Introibo ad altare Dei. 

R. Ad Deum qui leetificat ju- 
ventütem meam. 

V. »% Adjutorium... ( Làm dâu ) in no- 
mine Domini | 

R. Qui fecit coelum et terram. 

V. Confiteor Deo....( người giúp lé cứ 
qui thẳng không doc không đấm ngực )... Ora. 
re pro me ad Dominum Deum nostrum. 

R. (Cui sáu vào thay cá mà doc ) 
Misereátur tui omnípotens Deus et 
dimíssis peeeátis tuis perdúcat te 
ad vitam œternam. 

V. Amen. | xt 

( Quay tháng ra bàn thờ, vân cúi ) : 
Confiteor Deo omnipoténti, beátoe 
Marice semper Virgini, beáto Mi- 
cháeli archángelo, beáto Joánni 
Baptístoe, sanctis apóstolis Petro 


Eu e 
et Paulo, ómnibus sanetis ( quay 
vào thay) et Tibi Pater, (quay ra ) 
quia pèccávi nimis cogitatióne 
verbo et ópere, mea culpa, ( däm 


ngực ) mea culpa, ( dám nguc ) mea | 


máxima culpa ( dám nguc ). Ideo 
précor beátam Maríam semper 
Vírginem, beátum Micháelem ar- 
chángelum, beátum Joánnem Bap- 
tistam, sanetos apóstolos Petrum 
et Paulum, omnes sanetos ( quay 
vào thay ca ) et Te Pater, ( quay ra ) 
ordre pro me ad Dóminum Deum 
nostrum. | 
V. Misereatur vestri... ad vitam ceter- 
nam. RES 
R. Amen ( ngüng lén ). 

V. + Indulgentiam... ( làm dấu )et mi- 
sericors Dominus. 


R, Amen. 


V Deus ( bái vai ) vivificabit nos, 


R. Et plebs tua loetábitur in te. 
V. Ostende nobis, Domine, misericordi- 
am tuam. 


R. Et salutáre tium da nobis. 
V. Domine, exaudi orationem meam. 
R. Etelamor meus ad te véniat. 
V. Dominus vobiscum. 

. R. Et eum Spiritu tuo. 
V. Oremus ( Ngâng lén ). 
Thày cá buóclén, nguói giüp lé gio tay 


P mật náng áo Alba và NA cân thì đứng lên, 
= rồi qui hoặc trên bậc hoặc dưới phan, tùy 
= — bàn thờ có nhiều hay là một bác. —— | 


P 


_ TỪ INTROITO DEN OFFERTORIO 
` Thày cá sang bên Epistola doc kinh, rôi 
ra gitra bàn thò : 


V. Kyrie eleison. 
R. Kyrie eléison. 
V. Kyrie eleison. 
R. Christe eléison, 
V. Christe eleison. 

. R. Christe eléison. 
V, Kyrie eleison, 


ats 


R. Kyrie eléison. 

V. Kyrie eleison 

Tháy câ quay ra : Dominus vobiscum. 

_ R. Et cum Spiritu tuo. | 

V. Thay câ sang bên Epistola : Oremus... 
per omnia soecula sœculorum. | 

R. Amen. 

V. Oremus... peromniasceculasceculorum. 

R. Amen. 

Möt dói khi có bài Lectio, Khi nào co, 
sau Kyrie eleison, thày cà khóng quay ra : 
Dominus vobiscum. Cuối oratio thưa : Amen. 
sau bài Lectio thwa : Deo gratias. Bàng thày 
ca doc : Flectamus genua : thì thưa : Levate, 
thua xong dirng sang bung sách vi cón Domi- 
nus vobiscum và bài Epistola. 

Thwa : Deo gratias cuói bài Epistola, rói 
bái qui giüa bàn thò mà sang bung sách. Dúng 
duói phân ken hüu thày cà mà cho. Nguoi 
vào giita bàn tho, thi lén bac, hai tay bung 
sách, xuöng tháng, bái qui, lén tháng dé sách 
bên Evan, cheo chéo vào bàn tho. 

V. Dominus vobiscum. 


R. Et cum Spiritu tuo. 
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V. + uh Sequentia... lam dấu thánh-giá 
trên trán, trên miệng và dưới ngực một e 
v&i thay câ. 
R. Glória tibi Dómine. 

+ Thưa xong, bai thay ca quay mặt sang 
T bên hữu má vé bên Epistola. Dang khi đọc 

— bai Evan, đứng quay mặt vào sách. (1) 
| Cuối bài Evan thưa : Laus tibi Christe, 
-— đoạn qui xuống ngay.  - 
B Thay ca doc Credo dén Et incarnatus est, 
mà bai qui, phải cúi mình. 


TỪ 0FFERTORIO 


£ V. Thày ca quay ra: Dominus vobiscum, 
| R. Et cum Spíritu tuo. 

Thưa xong, đứng lên đi lấy lọ rượu nước 
(2). Tay hữu lọ rượu, tay tả lọ nước (3), nhó 


(1) Neu thay cd = đến câu đến chô phái 
kinh cách riêng mà bdi qui, người giáp lễ cũng 

= phải bái theo. 

(2) Người giúp lễ cũng được phép lên đỡ 
khăn che chén, gấp lại, mặt phải ra ngoài, đề vào 
góc bên Epislola, rồi mới uống lay lo rượu nước. 

(3) Cũng có nơi quen bwng cả khăn cả đĩa 


nd, 


cầm day lo. Lên bậc đứng gân vào dé ded lg 23 
rượu nuóe cho dé. } 

Thày cả đến, bái, hôn và dâng lọ rượu. 
Đang khi Người dô rượu thì chuyền lọ nước 
sang tay hữu. 

Tay tả chịu lấy và hôn lọ rượu rồi, thì 
hôn và dâng lọ nước. Người trao lại, cầm lấy 
hôn rồi bái Người mà mang lo vë. 

Cát lọ rượu di, tay ta cám dia, khán lau 
vắt bên cánh tay, còn tay hữu cầm lọ nuóc, 
mà bước lên bậc, đứng sao cho khéo, đề thày 
cả rửa tay ngoài bàn thờ. Bái, đồ nước rửa, đồ 
đến khi làm hiện thôi. Lau tay doan, lai bái 
má vé cát lo, día di. Nuóc dô Me giéng, vào 
vai, khán lau gâp lai. | 

Ra qui bên Epistola, không phải ca giữa 
bàn thờ bái qui. 

Thày cả quay doc: Orate fratres... mà 
quay hết vòng thì cử qui thẳng mà thưa : (1) 


sát, Suscipiat Dóminus sacrifici- 


và lo ruou nuóc dät trên bán ihe. Rồi lay hữu 
cầm lọ rượu tay tá cầm lọ nước. Khi dà +ong tại 
dé lọ vào đĩa má mang về. 

(1 ) Nếu còn más nơi bàn rượu nước, thi qui 
uống đó mà thưa, 


al = 


um de mánibus tuis, ad laudem et 
glóriam nóminis sui, ad utilitátem 
quoque nostram totiusque eeelé- 
sice suce sanctce. 
VAO CANON 
V. Thay cà doc lớn tiếng: Per omnia 
soecula sceculorum. 
. Amen. 
Dominus vobiscum. 
. Et eum Spiritu tuo. 
. Sursum corda 
. Habémus ad Dóminum. 
Gratias... Domino Deo nostro. 
R. Dignum et justum est. 
V. Vere dignum... dicentes ( lác ba höi 


. chuông. ) 

Thay ca làm dấu trên bánh và chén trước 
khi truyền phép, người giúp lễ lên thẳng, 
không bái qui, má qui sau thày cả dịch sang 
bên Epistola một it. Mỗi lần Người bái qui thì 

— vừa cúi minh vừa lic chuông. Còn khi dáng 
) Minh Thánh, Máu Thánh, thì tay tả nâng áo, 


LE 


BAY. Go 


tay hiru läc chuông. Nguòi dàng Máu Thánh 
đoạn, rồi bai qui, thì vé thẳng chô cü, pris: 
bái qui gi sót. 

V. Per omnia soecula soeculorum. 

R. Amen. 

V. Oremus proeceptis... Et ne nos in 
ducas in tentationem. 

R. Sed líbera nos a malo. 

V. Per omnia sœcula sceculorum. 

R. Amen. 

V. Pax Domini sit semper vobiseuin; 

R. Et eum Spiritu tuo, 

Thay cà cầm Minh Thánh doc 3 lân : Domi- 
ne, non sum dignus... môi län läc 1 hôi chuông. 

CHIU LE 

Nếu có người chịu lễ, thi di lấy día, đoạn 
quì bên Epistola mà doc : Confíteor ( trang 5) 
<<. THAY ca quay ra : Misereatur vestri... 
œternam. . 

R. Amen. 
— V. Indulgentiam, absolutionem... miseri- 
cors Dominus. 


R, Amen. 


in 


Có muốn chịu lễ, thi qui lên sập, tay cầm 
đĩa đề dưới cô. Khi chịu lễ rồi, đứng dậy, tay 
hữu cầm đĩa, chờ thày cả bước xuống đoạn, 
thì đi sang bên hữu Người mà xuống Bàn chịu 
lễ. Đến nơi đi trưởc thay cà đề đặt dia dưới 
có các người chịu lễ. 

Khi xong, lại lộn sang bên hữu thày cả 
mà về bàn thờ. Đến bậc, tay hữu nàng áo 
Alba, bước lên theo mà dé día trên bàn thờ 
gin thay cả, đoạn bái qui làm một với Người 
mà xuống lấy lọ rượu nước. Bái quì không 
được vin tay vào bàn thờ. 


CUÔI LÉ 


. Báng không có ai chiu lê, thi khi tháy cá 
cầm dia thánh xúc mun thánh trên khăn, 
đứng lên đi lấy lọ rượu nước :tay hữu lọ 
_ rượu, tay tá lọ nước bai qui (1) dưới phản, 
lên bậc đứng cúi mình kính Máu thánh. Thày 
cả chịu đoạn, đồ rượu tráng chén, đồ xong 
lui ra đầu bàn thờ. Bái, tay hữu đồ ít rượu 


(1) Nếu cửa nhà chầu chưa đóng thì cử đợi 
duci phán. Thay cả bai qui trước khi đóng cửa 
nhà chầu thì bái qui môi trật mà lân, 


jJ 


a EY, 


vào chén, tay tá đồ nước, đồ đến khi lên hiéu 
thôi. Cầm lọ nhớ đừng dé xa hay gần quá — 
cham phải ngón tay ; va lại bao giờ cũng 
phải đồ nước nhiều hơn rượu (1). Đồ xong, 
bải thày cả mà về. 

Ba giữa bàn thờ bải quì, lên thẳng birng 
sách sang bên Epistola. Cám khän che chén 
mò ra dua cho thay ca. Doan néu có dia và 
bình chịu lễ thi dem cất đi. Binh ehiu lễ phải 
phủ khăn hay lót ảo bình chịu lễ mà cầm, 
Cất xong ra giữa bàn thờ bái qui mà sang DÈR 
Evan. % 


V. Thayca quay ra : Dominus vobiseutil ! 

R. Et eum Spiritu tuo. 

V. Người sang bên Epistola. doc: Ore- 
mus... per omnia scecula sceculorum 

R. Amen. 


. V. Oremus... per omnia sœcula soecu- 
lorüm | | Mẫu: 


R. Amen. 
Boan thày cá 16 vé giữa bàn thờ quay ra. 


( 1) Trong dia phán này, duoc phép tráng 
chén bàng nuóc không. Báy gió chi láy có lo nước 
và cầm ở tay hữu, còn tay tả úp vào ngực. 


— 15 —. 
V. Dominus vobiscum. 
R. Et cum Spíritu tuo. 
. V. Ite missa est hay Benedicamus Do- 
mino. 
R. Deo grátias. 
E. Tuän Phuc sinh, sau Deo pus thêm 

. Alleluia, alleluia. 

4 Cứ qui mà chịu phép lành và thưa Amen. 

Vi bằng thày cả đọc xong các oratio má 
không gấp sách lại, là däu phải doc Evan thứ 
hai trong sách nữa, nén khi dà thưa: Deo 
gratlas rồi, thì bái quì giữa bàn thờ, lên lấy 
sách đem sang bên Evan. 

- Quì ở dưới bậc chịu phép lành, và sau 
> khi đã thưa : Glória tibi Dómine, bái mà về 
= bên Epistola, dé đi lấy mũ. | 
P V. Dominns vobiscum ( đứng dá y) 

-R. Et cum Spiritu tuo. 
V. »^& Sequentia ( lam dâu thánh-giá 
trên tran, trên miệng và dưới ngực. ) 
R. Glória tibi Dómine. 
Di lây mü vá bán Salve. Et verbum caro fac- 
tum bai qui theo thay cà. Cudi bài Evan thua : 


- » 


+ 3 _ Deo grátias (doan qui zuöng chö minh ngay) 
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V. Ave Maria.., et benedictus fructus E 


ventris tui Jesus ( ba lân ). 

R. Saneta María, mater Del, ora 
pro nobis peccatóribus nune et in 
hora mortis nostrœ. Amen ( ba 
lân ) 


trao cho Ngwör. ) 
R. Ut digni efficiámur promis- 
slónibus Christi. 
. Oremus... Per Christum Dominum. 
. Amen. 
Oremus... detrude. 
. Amen. 
Cor Jesu sacratissimum ( ba län ). 
. Misérere nobis ( ba lần )s 


Li theo lây sách, bài qui, hôn và dáng 
mü, rồi di về. Đến nhà mặc áo đứng sang bên 
tả, bái thánh-giả, bai thay cả, đề sách trên bàn 
và giúp Người cồi áo. 


V. Salve Regina... ora pro nobis, sancta 
Dei genitrix. ( nếu thay cả càm bán Salve thi . 


E. 
Tal 


GIOP LË ĐÔI 


` NÀY NƯỚC THÁNH CÁC NGÀY CHÚA-NHẬT 


Người giúp lễ chính, tay tả cầm bình 
nước thánh cao ngang thắt lưng, tay hữu mở 
ra úp vào ngực. Đưa hay cầm lấy que vay 
phái düng tay hüu. 

Ô nhà màc áo, câ hai giúp thay ca lam 
phép nuóc vá thıra các kinh. Lam phép doan, 
bái Thánh-giá v&i thày ca mà di ra bàn tho, 
người tùy trước, người chính sau. Néu thay 
cả mặc áo Cappa thì hai người đi hai bên 
nâng áo. Qua bình nước thánh không phải lấy 
ding cho thay ca nữa. Đến bàn thờ, người 
chính đỡ mũ và đề trên bậc, rồi cả hai bái qui 
với thày cả, đoạn quì xuống phản. 

Quì đoạn, người chính cầm que vảy hôn 
mà đưa cho thày cá. Thày cả vảy nước thánh 
cho cử qui. Vậy xong, người chính đứng dậy 
. di theo thay cả, nhớ phải đi bên tá mãi. 

Đến cuối nhà thờ, quay lòn ngược lại, 
vẫn phải ở bên tả, bái quì với thày cả mà trở 
lên. Tới gần bàn thờ, đi luồn sau Người mà 
về bên hữu. Bái qui, đề binh lên bậc, cầm 
_cặp kinh đưa cho thay cả. Boc kinh đoạn, 
người chính đỡ cặp kinh đề trên bậc, rồi tay 
tà cầm bình nước thánh, tay hữu cầm mũ ; cà 


hai bai qui với thay cả. Người chinh hôn và < 
dâng mü, đoạn về nhà mặc áo, theo môt thú — 
tự như lúc di ra. Đến nha mặc áo, bai thánh- RE 
giá, bai thay cả như thường. 
TRƯỚC OFFERTORIO (1) 

Ở nhà mặc áo đi ra, người tùy đi trước, 
người chính đi sau. 
.. Đến bàn thờ, người tay đứng lại tránh lối 
cho thay ca đi qua. Người chính đứng bên 
hữu đỡ và hôn mũ. Qui dưới phản hai bên 
thày cả mà thưa kinh. 

Thày cả bước lên, hai người đứng dậy 
tay trong nâng ảo, nâng xong quì lên bậc hay. 
quì dưới phản tùy bàn thờ có nhiều hay một 
bậc. 
— Thưa Deo gratias đoạn, người chính mang — 
sách sang đề bên Evan, cử xuống thẳng lên 
tháng. Đọc bài Evan, đứng quay mặt vào sách. _ 

TỪ OFFERTORIO 

Thảy cả đọc Oremus, cả hai vào giữa bàn 

thờ bái qui, người tùy di lấy lọ rượu nước, 


(1) Các ngày lễ cả, chi làm lễ thường mặc 
lòng, thì cũng được đối 4 hay là 6 cây nến sáp 
trên bàn thờ ; được hai người giúp lễ ; được hai 
người cầm nến khi dâng Minh thánh, Máu thánh, 


UR y Phả 


_ người chính lên đứng bên hữu thay cả, đỡ khán 
$ che chén, mát phái lón ra ngoài, mà dê vào môt 


E. góc bên Epistola, doan xuóng đứng bên hữu 


__ người tùy. Người tùy đưa lọ rượu cho người 
= chinh còn mình cầm lọ nước. Thay cả đến, cà 
= hai bái, hôn và dâng lọ rượu nước, nhở phải 
cam tay hữu cả. Đồ rượu nước xong; bai mà về. 
= Nguoi chinh cầm khán lau, người tùy cầm 
= lo và dia, lên đứng gần bàn thờ. Bai thay cả, 
- người tùy đồ nước rửa, người chính dang khăn 


É lau. Rira xong, bái má vé cät di. Ra giira bàn 


thé bai qui, rồi ai nấy về chỗ minh. 

a Khi sắp truyền phép, ca hai vào giữa bàn 
thé, không bai qui, lén quì trên bậc. Lúc dâng 
= Minh cùng Máu thánh, cả hai tay trong nâng 


. ảo lễ. Khi xong, lại xuống bậc, không bai qui - 


E. mà về chỗ cü. Đến lúc chịu lễ, người chính 
= theo như khi một người giúp ( xem (rang 12) 
= còn người tùy chịu đoạn về qui nơi minh. 


Thay cả cho chịu lễ xong, người chính đứng 
= lên lấy lọ rượu nước, đề thay cả tráng chén. 


` Người chính lén bàn thờ lấy khăn che chén, 


E. thì người tùy lén lấy sách. Cả hai đến giữa 
bàn thờ bái quì, người tùy đề sách trên bản 
= thờ, người chính dáng khăn che chén. Đoạn 


= câ hai xuống bai qui mà về chỗ. 


Thày câ ban phép lành, cá hai cüi EU 
Xong thì đứng dậy. Nếu có bài Evan riêng. thi $ 
sau khi dà thưa Deo gratias, người chính đem... E 
sang bên Evan. Bang khi đọc bài Evan, người. E 
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chinh di lấy mü. Hon, dâng mü, rồi về nhà  — 
mặc áo. Vào nhà mặc ảo, cả hai bái thánh- E 
giá, bai thay cả và giúp Người côi áo. we 
LE ÁO THÂM i 
Lễ áo thâm bắt đầu từ * ( trang 5) Lai ~ 
không phái hôn mü và hôn lọ rượu nuóc. — —— 
Thày cả : Requiescant in pace. 


Người giúp lé : Amen. 


LÉ CÓ DE MAT NHẬT TREN TOÀ 

Người giúp lễ phải mặc áo dòng hay là- 
áo Cotta. Không duoc phép hôn mü, hôn lo "8 
rượu nước ; không lắc chuông. 10 E 

Ó nhà inc ảo ra, và ở bàn thờ di về ph" i de 
bai sip minh, các lúc khác bái qui mà thôi. - a 

Hai lân mang lọ rượu nước lên bàn thờ ` 
phải bái qui dưới phan. Khi đồ nước rửa tay, —— 
cứ đứng dưởi phan. Thay cả ở trên bàn thờ _ 3 
bước xuống, thì đứng, quay lưng xuống us dd E 
nhà mE rôi dô nước rửa như FRANS | cà ; 


